
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 91) 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của UBND tỉnh) 
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Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Đắk Lắk - Siêu thị Điện máy 

Nội thất Chợ Lớn 
              

1 Huỳnh Tấn Lợi 
Nhân 

viên Kho  

Xác định 

thời hạn 
05/10/2020 5614624300 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  066092007452 

2 Nguyễn Văn Hùng 
Nhân 

viên Kho 

Xác định 

thời hạn 
05/10/2020 7916265221 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  241393060 

3 Huỳnh Tấn Chinh 
Nhân 

viên Kho  

Xác định 

thời hạn 
05/10/2020 7916240710 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  241498137 

4 Đặng Thị Ngọc Anh Tạp vụ 
Xác định 

thời hạn 
04/12/2020 6622740746 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  066184000985 

5 Trần Mạnh Lành Bán hàng 
Xác định 

thời hạn 
05/10/2020 6623638907 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  241568193 

6 
Nguyễn Cửu Hải 

Đăng 
Bán hàng 

Xác định 

thời hạn 
12/10/2020 6623661861 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  241773192 

7 Nguyễn Anh Kiệt 

Giao 

nhận xe 

máy 

Xác định 

thời hạn 
04/11/2020 6622750221 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000      1.855.000  240885795 

8 Bùi Thị Như Quỳnh 

Hành 

chính 

Nhân sự 

Xác định 

thời hạn 
21/07/2020 7916271932 18/09/2021 

Từ 18/09/2021 

đến 10/10/2021 
1.855.000  1.000.000    2.855.000  066193020085 

  Tổng             14.840.000  1.000.000  1.000.000  16.840.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 08 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 16.840.000 đồng (Mười sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng). 
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